KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 2 ( HỌC TRỰC TUYẾN) LỚP 1

	THỨ

	MÔN
	ĐẦU BÀI GIẢNG DẠY

	Hai
20/4
	Toán
	Xăng ti mét – Đo độ dài 

	
	Tiếng Việt(2t)
	Tiết 1,2: Vần:/em/ , /ep/, /êm/ , /êp/.

	
	Mĩ thuật
	Đàn gà của em

	
	Thủ công
	Cắt ,dán hình chữ nhật.

	Ba
21/4
	Toán 
	Luyện tập

	
	Tiếng Việt(2t)
	Tiết 3,4: Vần /im/,/ip/, /om/, /op/

	
	Đạo đức
	Đi bộ đúng quy định

	
Tư
22/4

	TNXH
	Con vật quanh em (tiết 1). Ghép bài con cá và con gà. Không tổ chức vẽ trang 53,55.

	
	Tiếng Việt(2t)
	Tiết 5,6: Vần /ôm/,/ôp/, /ơm/, /ơp/

	
	Toán
	Luyện tập ( Bỏ bài tập 3 )

	
Năm
23/4
	Toán
	Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

	
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát: Tập tầm vông

	
	Tiếng Việt(2t)
	Tiết 7,8: Vần /um/,/up/, /uôm/, /uôp/

	Sáu
24/4
	Tiếng Việt(2t)
	Tiết 9,10 : Vần : / iêm / ,/ iêp / , /ươm/ , /ươp /.

	
	Thể dục
	Bài thể dục – Trò chơi vận động

	
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt tuần 2










KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 2 ( HỌC TRỰC TUYẾN) LỚP 2
	Thứ
	Môn
	Đầu bài giảng dạy

	

Sáng
2

20/4
	Toán 
	Phép chia 

	
	Tập đọc 
	Một trí khôn hơn trăm  trí khôn

	
	Tập đọc 
	Bác sĩ Sói 

	
	Đạo đức   
	Biết nói lời  yêu cầu đề nghị (tiết 2 )

	
	Thể dục 
	Ôn đi thường theo vạch kẻ thẳng ,hai tay chống hông và dang ngang .Trò chơi kết bạn

	

Sáng 
3

21/4
	Thủ công
	Gấp ,cắt ,dán phong bì (tiết 2  )

	
	Toán 
	Bảng chia 2   -Một phần hai –luyện tập (tr109- 111)ghép thành chủ đề bỏ bài 3 tr109,bài 2,3 tr110,bài 4,5 tr111

	
	Kể chuyện 
	Một trí khôn hơn trăm  trí khôn

	
	Chính tả 
	Một trí khôn hơn trăm  trí khôn

	
	
	

	

Sáng 
4

22/4
	Tập đọc 
	Cò và Cuốc

	
	Toán 
	Số bị chia – số chia – thương 

	
	Âm nhạc 
	Ôn tập bài hát: Hoa lá mùa xuân .

	
	Tập viết 
	Chữ hoa   S

	
	
	

	
Sáng 
5


23/4
	Toán 
	Bảng chia 3 –một phần ba – luyên.tâp. ghép thành chủ đề bỏ bài 3 tr113,bài 2,3 tr 114,bài 3,5tr 115

	
	TNXH
	Ôn tập :Xã hội  .

	
	MT
	Tìm hiểu tranh dân gian ĐôngHồ .

	
	LT & câu 
	Từ ngữ về loài chim .Dấu chấm ,dấu phẩy 

	
	
	

	

Sáng 
6

24/4
	TLV
	Đáp lời xin lỗi .Tả ngắn về loài chim  bỏ bài 1

	
	Thể dục
	Trò chơi :Nhảy ô

	
	Toán 
	Tìm một thừa số của phép nhân – luyện tập  Bỏ bài 2,3 tr106,bài 3,4.5 tr 117

	
	Chính tả 
	[bookmark: _GoBack]Bác sĩ Sói 

	
	Sinh hoạt 
	Sinh hoạt lớp







KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 2 ( HỌC TRỰC TUYẾN) LỚP 3
	THỜI GIAN
	MÔN
	ĐẦU BÀI GIẢNG DẠY HOẶC NỘI DUNG CÔNG VIỆC.

	
THỨ HAI

(20.4.2020)
	Toán
	Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số  (tr113)
Luyệntập (tr114)     ĐC

	
	Tập đọc
	Cái cầu     ĐC

	
	Tập đọc -KC
	Nhà ảo thuật

	
	Chính tả
	Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

	
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát: Cùng múa hát dưới trăng
Giớithiệukhuôngnhạcvàkhóa son

	THỨ BA 

(21.4.2020)
	Toán
	Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) (tr115). Luyện tập (tr116)       ĐC

	
	Đạo đức
	Tôn trọng đám tang (tiết 2)ĐC

	
	Tập đọc
	Chương trình xiếc đặc sắc

	
	Thể dục
	Bài 43,44: Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân.
Trò chơi : Lò cò tiếp sức

	
	TN &XH
	Bài45: Lá cây
Bài 46: Sự kì diệu của lá câyĐC.GDBVMT

	
THỨ TƯ 

(22.4.2020)
	L. từ và câu
	Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi                                                             GT

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa P                                             GDBVMT

	
	Tiếng Anh
	Unit 13

	
	Tiếng Anh
	Unit 13 (tiếp)

	
	Toán 
	Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số  (tr117)ĐC

	
THỨ NĂM
      (23.4.2020)
	TN & XH
	Bài 47: Hoa. Bài 48: Quả                                  ĐC

	
	Thể dục
	Bài 45,46: Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân –Trò chơi Chuyển bóng tiếp sức

	
	Chính tả
	Đốiđápvớivua

	
	Toán 
	Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (tr118) ĐC

	
THỨ SÁU
      (24.4.2020)
	Toán
	Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (tr119)  ĐC

	
	Tập làm văn
	Nói, viết về người lao động trí óc

	
	Mĩ thuật
	Chủ đề 8: Trái cây bốn mùa

	
	Mĩ thuật
	Chủ đề 9: Bưu thiếp tặng mẹ và cô

	
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt tuần






KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 2 ( HỌC TRỰC TUYẾN) LỚP 4
	Thứ ngày tháng

	
Môn

	Đầu bài giảng dạy hoặc nội dung công việc

	Hai 
20/4
	
	Toán
	So sánh hai phân số cùng mẫu số                            GT

	
	
	Tập đọc 
	Chợ Tết                                                                     

	
	
	Đạo đức
	Lịch sự với mọi người (tiết 2)

	
	
	Chính tả
	Chợ Tết                                                                     ĐC
Họa sĩ Tô Ngọc Vân

	
	
	Thể dục
	Bật xa, tập phối hợp chạy - nhảy.
 Trò chơi : “Con sâu đo”

	Ba
21/4
	
	Toán
	So sánh hai phân số khác mẫu số                              GT

	
	
	Khoa học
	Bài 45 + 46: Ánh sáng và Bóng tối

	
	
	 Tiếng Anh
	Unit 13

	
	
	Âm nhạc  
	Ôn tập bài hát : Bàn tay mẹ ; Tập đọc nhạc : TĐN số 6

	
	
	LT&C
	Mở rộng vốn từ : Cái đẹp                                         GT B4

	Tư
22/4
	

	Toán
	Luyện tập                                                                 GT

	
	
	Lịch sử
	Trường học thời Hậu Lê

	
	
	Tập đọc 
	 Hoa học trò

	
	
	Kể chuyện
	Con vịt xấu xí                                                          MT

	
	
	Tập làm văn
	Luyện tập quan sát cây cối 

	
	
	
	

	Năm
23/4
	
	Toán
	Phép cộng phân số                                             Ghép 2 bài

	
	
	Khoa học
	Bài 47+48: Ánh sáng cần cho sự sống

	
	
	Tập đọc
	Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

	
	
	Kĩ thuật
	Trồng cây rau, hoa.

	
	
	Mĩ thuật
	Sáng tạo cùng những nếp gấp giấy. 

	Sáu
24/4
	
	Tiếng Anh
	Unit 13

	
	
	Toán
	Luyện tập  ( 128)                                                   ĐC, GT

	
	
	Tập làm văn
	Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối

	
	
	Thể dục
	Bật xa, tập phối hợp chạy - nhảy. Trò chơi : “Con sâu đo”

	
	
	Địa lí
	Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ MT

	
	
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt lớp



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 2 ( HỌC TRỰC TUYẾN) LỚP 5
	Thứ ngày
	      Môn
	                              Đầu bài

	

2
20.4
	Toán
Tập đọc 
Chính tả
LT&C
Thể dục

	Luyện tập
Lập làng giữ biển    MT
N-V: Hà Nội + Nhớ - viết: “ Cao Bằng”    MT
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ( 2T)   GT
Bài 44:Nhảy dây. Di chuyển tung và bắt bóng


	

3
21.4
	Kĩ thuật
Mĩ thuật
Toán
Kể chuyện
Lịch sử
	 Lắp xe cần cẩu 
Chủ đề 8:Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện.
Luyện tập chung
Ông Nguyễn Khoa Đăng +  Kể chuyện đã nghe đã đọc
Bến Tre đồng khởi



	

4
22.4
	Toán
Tập đọc
Khoa học
T.L.văn
Đạo đức
	Thể tích của 1 hình 
Cao Bằng
Sử dụng năng lượng điện( bài 45+ 46+47)
Ôn tập văn kể chuyện
Em yêu Tổ quốc Việt Nam


	
5
23.4
	Toán
LT&C
Địa lí
Thể dục

Tiếng Anh(2)

	Xăng- ti –mét khối. Đề -xi-mét khối + Mét khối
Mở rộng vốn từ: Trật tự - an ninh( tuần 23, 24)
Châu Âu
Bài 45,46:Nhảy dây- Bật cao. Di chuyển tung bắt bóng. 
TC: Qua cầu tiếp sức
Unit 13


	
6
24.4
	Toán
Âm nhạc
TL.văn
Khoa học
SH. lớp
	Thể tích HHCN + Thể tích HLP
Ôn tập bài : Tre ngà bên lăng Bác  Tập đọc nhạc: TĐN số 6
Kể chuyện ( kiểm tra viết)
Sử dụng năng lượng điện( bài 45+ 46 +47)
Sinh hoạt lớp tuần 22








